

MÔN: HÓA HỌC 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 1

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (2 điểm)

Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của các chất có tên sau:

a. Metan 

b. Axetilen 

c. Benzen 

d. Rượu etylic 

Câu 2 (1,5 điểm)

Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học (nếu có) cho các thí nghiệm sau:

a. Dẫn lượng dư khí Axetilen C2H2 qua dung dịch Brom.

b. Đưa bình chứa hỗn hợp khí metan và clo ra ánh sáng. Sau một thời gian, cho nước vào bình lắc nhẹ rồi thêm một mẩu giấy quỳ tím vào.
Câu 3 (2,5 điểm)

Hoàn thành các phương trình phản ứng sau (ghi rõ điều kiện, nếu có)

a. CH3COOH     +     ?       →    ?     +    H2
b. C2H5OH    + Na     →      ?     +      ?

c. C6H6      +      Br2     →     ?     +      ?

d. CaC2        +      H2O    →      ?     +      ?
e. [image: image1.png](1)
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CH3COOH    +    C2H5OH            ?   +    ?

Câu 4 (3 điểm) 
Đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít (đktc) khí axetilen.

a. Viết PTHH xảy ra.
b. Tính thể tích oxi cần dùng, thể tích CO2 thu được (các khí đo ở đktc)
c. Tính thể tích không khí cần dùng để đốt cháy lượng khí ở trên, biết khí Oxi chiếm 20% thể tích không khí.
d. Dẫn toàn bộ sản phẩm sau khi đốt cháy vào bình chứa dd Ba(OH)2 dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa?

( Biết  C = 12 ; H = 1 ; Ba = 137 ; O = 16 )
Câu 5(1 điểm) 
· Tính thể tích rượu etylic nguyên chất có trong 600 ml rượu etylic 30o
· Hiện nay, thực trạng ngộ độc rượu xảy ra rất thường phổ biến như vụ ngộ độc rượu ở bản Tả Chải (xã Ma Ly Chải, H.Phong Thổ, Lai Châu) làm 9 người tử vong và vụ 9 sinh viên bị ngộ độc rượu ở Hà Nội không chỉ là tiếng chuông cảnh báo đối với người tiêu dùng về các loại rượu không rõ nguồn gốc mà còn là vấn đề cần được các cơ quan quản lý đưa ra các giải pháp kiểm soát… Tại sao rượu giả có thể gây chết người 
MÔN: HÓA HỌC 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 2

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (2,0 điểm)
a. Từ lâu, người ta đã biết khi xếp một số quả chín vào giữa sọt quả xanh thì toàn bộ sọt quả xanh sẽ nhanh chóng chín đều. Tại sao vậy

b. Viết công thức cấu tạo của các phân tử hợp chất hữu cơ sau: Etilen, Rượu Etylic, Axit Axetic,  Etyl axetat.

Câu 2 (2,5 điểm)
Viết các phương trình phản ứng biểu diễn các biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có).

C2H4         (1)         C2H5OH      (2)           CH3COOH          (3)          (CH3COO)2Zn  

                                 (4)                                                         (5)
                         C2H5OK                        CH3COOC2H5

Câu 3 (1,5 điểm)
      Bằng phương pháp hóa học, trình bày cách nhận biết các lọ chất khí mất nhãn sau: khí metan, khí etylen, khí hidro. Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 4 (1,0 điểm)
Trên nhãn của 1 chai rượu có ghi 45o . 

Hãy giải thích ý nghĩa của con số trên?

Tính số ml rượu etylic có trong 500 ml rượu 45o ? 

Câu 5 (2,0 điểm) Cho 120 gam dung dịch axit axetic nồng độ 5 % tác dụng vừa đủ với dung dịch K2CO3 nồng độ 8%. 

Viết phương trình phản ứng hóa học.

Tính khối lượng dung dịch K2CO3 đã tham gia phản ứng ?

Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được sau phản ứng?

                       (Cho biết H = 1, C = 12, O = 16, K = 39 ) 
----- Hết -----

MÔN: HÓA HỌC 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 3

Thời gian : 45 phút

Câu 1 (1 điểm )  Viết công thức cấu tạo đầy đủ của benzen, rượu etylic, metan, axetilen.
Câu 2 (3 điểm )
Viết phương trình thực hiện chuỗi biến đổi sau. Ghi rõ điều kiện ( nếu có ) 

CaC2[image: image2.png](1)
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     C2H2[image: image4.png](2)
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    C2H5OH [image: image8.png](4)
=
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   CH3COOC2H5
                                                                                   ↓(6)

                                                                        (CH3COO)2Mg

Câu 3 ( 2 điểm )
Nêu phương pháp hóa học để nhận biết lần lượt 3 khí là : Axetilen, metan, cacbonic. Viết phương trình hóa học ( nếu có )

Câu 4 (1 điểm)
Cho các chất sau đây,chất nào làm mất màu dd Brom.Viết pthh ( nếu có )

 CH3  – CH3 , CH2  =  CH - CH3,  CH  ≡  CH , CH4 .

Câu 5 ( 1 điểm )
Hãy giải thích hiện tượng sau: Để dập tắt những đám cháy xăng dầu,người ta không dùng nước mà dùng cát hoặc chăn dạ trùm lên ngọn lửa.

Câu 6  ( 2 điểm )  

Cho 40g dung dịch axit axetic ( CH3COOH ) tác dụng với lượng dư canxi cacbonat ( CaCO3 ).Sau phản ứng người ta thu được 0,448 lít khí cacbonic ( đktc ).

a. Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b. Tính nồng độ phần trăm dung dịch axit axetic đã dùng.

c. Tính khối lượng canxi cacbonat đã tham gia phản ứng.

                 ( Cho biết C = 12, H = 1, O = 16, Ca = 40 )

----- Hết -----

MÔN: HÓA HỌC 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 4

Thời gian : 45 phút

Câu 1: ( 2 điểm)
1.1 Viết công thức cấu tạo dạng đầy đủ của các chất:  C2H6, CH4O, C6H6, C3H7Br.

1.2  Trên chai rượu vang đỏ có ghi con số 5,5o (hoặc 5,5%)

a. Hãy cho biết ý nghĩa của số ghi trên.

b. Hãy tính thể tích rượu nguyên chất có trong chai 750ml rượu vang trên.

Câu 2: ( 2 điểm)
a. Hình vẽ sau đây mô tả quá trình điều chế ra khí nào? Viết phương trình hóa học xảy ra.

b. Dung dịch Brom trong ống nghiệm 2 có hiện tượng gì xảy ra? Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 3: ( 2,0 điểm) Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

a. C2H5OH  +       ?         
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     ?     +    H2
b. C2H4        +      H2       
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d. ?              +       ?        
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   CH3COOC2H5       +     H2O 
Câu 4: ( 1,5 điểm)
 Bằng phương pháp hóa học, hãy trình bày cách nhận biết các chất lỏng đựng trong các lọ chưa dán nhãn sau: axit axetic, benzen và rượu etylic.

 Câu 5: ( 2,5 điểm)
Cho 4,8 gam kim loại magie (Mg) phản ứng hết với 350,6 gam dung dịch  axit axetic (CH3COOH).

a. Tính thể tích khí sinh ra ở đktc.

b. Tính nồng độ % dung dịch muối thu được sau phản ứng.

                                    ( Mg =24; C =12; O=16; H= 1)
----- Hết ----
MÔN: HÓA HỌC 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 5

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (1đ)

a) Cho các chất sau: C4H8, CH3Cl, C6H6, C2H6, CH3COOH, CH3NO2
Hãy phân loại chất nào là hidrocacbon, chất nào là dẫn xuất Hidrocacbon

b) Viết CTCT đầy đủ của 2 chất sau: C2H5OH, CH3COOH

Câu 2: (3đ)

Viết các phương trình hóa học thực hiện chuỗi biến hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có )

C2H2  (  C2H4 ( C2H5OH ( CH3COOH ( CH3COOC2H5
                                 C2H5ONa      (CH3COO)2Mg

Câu 3: (1,5đ)

Bằng phương pháp hóa học , hãy nhận biết 3 chất lỏng sau : Rượu etylic , benzen , axit axetic .

Câu 4 (1đ)

Hãy cho biết trong các chất sau , chất nào làm mất màu dung dịch brom ?

  CH2 = CH ـ CH3 ;  CH3 ـ CH3 ; CH2 = CH2 ;   CH3 ـ CH2 ـ CH3
Viết các phương trình hóa học nếu có 

Câu 5 : (1đ)

Từ lâu , người ta đã biết khi xếp một số quả chín vào giữa sọt quả xanh thì toàn bộ sọt quả xanh sẽ nhanh chóng chín đều, tại sao ?

Câu 6 : (2,5đ) Cho 10g đá vôi ( có thành phần chính là CaCO3 )tác dụng hoàn toàn với 300g dung dịch axit axetic CH3COOH
a. Viết phương trình hóa học và tính thể tích khí sinh ra ở đktc

b. Tính nồng độ phần trăm dd axit axetic

c. Tính khối lương muối sinh ra sau phản ứng.

Cho Ca=40, C=12, O=16, H=1

MÔN: HÓA HỌC 9. HỌC KỲ 2 – ĐỀ SỐ 6

Thời gian : 45 phút

Câu 1: (2,0 điểm) 

Viết công thức cấu tạo đầy đủ của các chất sau :
a/ C2H4              

b/ C2H4Br2

c/ C6H6
       

 ​d/ CH3COOH
Câu 2: (2,0 điểm) 

a/ Mô tả hiện tượng, viết phương trình phản ứng xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch Natri sunfat Na2SO4 vào ống nghiệm có chứa dung dịch Bari clorua BaCl2.
b/ Tại sao khi tô vôi lên tường thì lát sau vôi khô cứng lại?

Câu 3: (1 điểm) 

Tại sao muốn trái cây chín nhanh, người ta lại sắp xếp các trái chín vào xen kẽ với những trái còn xanh?

Câu 4 :(2 điểm) 

Hoàn thành các phương trình hóa học sau, ghi rõ điều kiện ( nếu có)

a/       CaC2  
+       ?     →  
C2H2  
+   ?  

b/      C2H4  
+      ?      → 
C2H5OH  

c/    C2H5OH
+      ?      → 
CH3COOH   
+     ?  

d/    CH3COOH  +  ?    →  (CH3COO)2Ca   +     ?       +
   ?
Câu 5:(3,0 điểm) 

Cho 6,72 lit hỗn hợp khí metan và khí etylen tác dụng với dung dịch brom 1M. Sau phản ứng có 2,24lit khí thoát ra.(các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

a/ Viết phương trình hóa học

b/ Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

c/ Tính thể tích dung dịch brom đã dùng.

                                ( Biết  C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ) 
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